
UBND QUẬN TÂN BÌNH 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRỤ  

                                

Số:         /KH-TTr 
                                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tân Bình, ngày 09 tháng 5 năm 2022 

 

  KẾ HOẠCH  

Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm 

Năm học: 2021 – 2022 
 

Căn cứ văn bản số 527/PGDĐT-TH ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo quận Tân Bình về Lịch kiểm tra cuối năm – năm học 2021 – 2022 cấp 

Tiểu học; 

Căn cứ văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về hợp nhất Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT 

quy định đánh giá học sinh tiểu học;  

Căn cứ Thông tư số 27/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học; 

Căn cứ công văn số 3799/BGDĐT-GDTH ngày 01/9/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình 

GDPT 2018;  

Căn cứ công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm 

học 2021-2022 trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19;  

Căn cứ công văn số 5766/BGDĐT-GDTH ngày 13/12/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương 

trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19; 

Căn cứ công văn số 2527/SGDĐT-GDTH ngày 16/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 

2021-2022 và một số lưu ý trong tổ chức dạy học trong giai đoạn ứng phó với dịch Covid-

19;  

Căn cứ công văn số 3874/SGDĐT-GDTH ngày 31/12/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương 

trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19;  

Căn cứ công văn số 3694/GDĐT-TH ngày 24/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn đánh giá học sinh cấp Tiểu học kể từ năm học 

2018-2019;  
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Căn cứ công văn số 3863/GDĐT-TH ngày 18/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 

27/2020/TT-BGDĐT;  

.  Căn cứ Kế hoạch số 150/ KH-TTr ngày 01 tháng 9 năm 2021 của trường Tiểu học 

Tân Trụ về Kế hoạch Giáo dục năm học 2021 -2022; Cứ vào tình hình thực tế của đơn vị. 

Trường Tiểu học Tân Trụ xây dựng kế hoạch kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì 

Cuối năm - Năm học 2021 – 2022 như sau: 

I. THỜI GIAN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (KTĐK) 

- Thời gian kiểm tra: từ 16/5/2022 đến hết ngày 03/6/2022 (tuần 32 đến tuần 34 

theo lịch dạy học điều chỉnh HKII năm học 2021-2022) 

1.Đối với lớp 4, 5  

- Tuần 32: Kiểm tra các môn ít tiết. Cụ thể: Khoa học, Lịch sử-Địa lý; Tin học (lớp 

3), tiếng Anh đề án (từ 16/5/2022 đến 20/5/2022) 

- Tuần 33: Kiểm tra môn tiếng Việt và Toán lớp 5. 

+ Thứ Ba, ngày 24/5/2022: Môn tiếng Việt: Bài Đọc hiểu và Viết (Chính tả và tập 

làm văn);  

+ Thứ Tư, ngày 25/5/2022: Môn Toán và tiếng Việt Đọc thành tiếng (Tiếng Việt 

bài Đọc thành tiếng do trường chủ động). 

- Tuần 34: Kiểm tra Chương trình tiếng Anh tăng cường và Hoàn thành chương 

trình tiểu học 04/6/2022. 

- Tuần 35: Hoàn thành hồ sơ học bạ, sổ sách của lớp 5 (trước 10/6/2022). 

- 25/6/2022: Học sinh lớp 5 có nguyện vọng tham gia thi khảo sát lớp 6 trường 

THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (theo Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh 

vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023). 

2. Đối với các khối lớp còn lại  

- Tuần 33 (từ ngày 23/5/2022 đến 27/5/2022): Môn tiếng Việt và Toán.  

- Tuần 34 (từ ngày 30/5/2022 đến 03/6/2022): Môn tiếng Anh tăng cường. 

3. Một số vấn đề khác trong việc thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh 

- Đối với những đối tượng học sinh học khó, chậm, chưa nắm chắc kiến thức để 

tham gia dự kiểm tra đánh giá cuối năm học hoặc những trường hợp bất thường trong bài 

kiểm tra đánh giá cuối năm v.v…Giáo viên báo cáo, xin ý kiến Hiệu trưởng cho học sinh 

kiểm tra lại, Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm lập kế hoạch kiểm tra lại đánh giá học sinh 

phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị; đồng thời cần thực hiện đúng quy trình của Hội 

đồng coi, chấm, phục vụ kiểm tra đánh giá học sinh cuối năm học 2021-2022 (hoàn 

thành trước 30/6/2022) 
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II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối với Khối 1, khối 2 

- Nội dung bài kiểm tra định kì cuối năm học các môn học cần được xác định rõ ràng 

yêu cầu cần đạt vào cuối năm học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 

2018, tường minh, chặt chẽ, khoa học; có tính phân hóa cho từng đối tượng học sinh, 

được thiết kế theo 3 mức độ quy định tại Thông tư 32. 

2. Đối với Khối 3, 4, 5 

Nội dung bài kiểm tra định kì cuối năm học các môn học phải đảm bảo: Phù hợp 

theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học và định hướng phát triển năng lực học sinh, 

theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tường minh, chặt chẽ, khoa học; có tính 

phân hóa cho từng đối tượng học sinh, được thiết kế theo 4 mức độ quy định tại Điều 10 

Thông tư 22. 

- Môn tiếng Anh:  

+ Nội dung đề kiểm tra cần đáp ứng theo yêu cầu của khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc theo quy định Đề án Ngoại ngữ 2020 của Bộ GD&ĐT và tiệm cận với các chuẩn đánh 

giá quốc tế (Pearson Test of English YT, Cambridge hoặc TOEFL Primary). 

+ Học sinh học theo bộ sách nào, đề kiểm tra được soạn trên ngữ liệu của sách đó. 

- Bài kiểm tra cuối năm môn tiếng Anh được tiến hành trong thời gian 40 phút cho 

03 kĩ năng: Nghe (10 phút), Viết (15 phút), Đọc (15 phút). Riêng kĩ năng Nói, giáo viên 

kiểm tra theo các tiết dạy trên lớp. 

- Kết quả kiểm tra môn tiếng Anh là kết quả trung bình cộng từ 04 kĩ năng: nghe, 

nói, đọc, viết. 

 III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC KIỂM TRA 

 1. Thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra; Hội đồng kiểm tra (ra đề, duyệt đề, coi, 

chấm chấm kiểm tra)  

 - Đề kiểm tra do giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn (Tiếng Anh, Tin học) 

soạn, sau đó gửi về cho tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn chọn và gửi về Cán bộ quản lý 

nhà trường. Khối có đề dành riêng cho học sinh khuyết tật học hòa nhập. 

- Cán bộ quản lý nhà trường sẽ chịu trách nhiệm duyệt đề và chọn lại 2 đề (1 đề 

chính thức và 1 đề dự phòng) làm đề KTĐK cho khối. 

❖ Lưu ý: Tất cả các giáo viên chịu trách nhiệm bảo mật đề kiểm tra của khối. 

2. Tổ chức coi đánh giá định kì cuối năm các môn học 
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- Hiệu trưởng phân công, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện công tác giám 

thị. 

- Không đổi chéo giáo viên trong tổ khối thực hiện công tác giám thị, không thực 

hiện chia phòng và đánh số báo danh. Riêng khối lớp 5 có sự giám sát của thành viên 

tham gia Hội đồng coi, chấm kiểm tra. Yêu cầu các thành viên trong Hội đồng kiểm tra 

của nhà trường tuyệt đối không được nhắc bài, giải bài trong suốt quá trình coi kiểm tra. 

- Thời gian kiểm tra: Thực hiện theo thời gian khung giờ kiểm tra, buổi của trường. 

3. Tổ chức chấm đánh giá định kì cuối năm các môn học 

- Tổ chức chấm tập trung các môn KTĐK cuối năm tại trường theo lịch chấm của 

hội đồng kiểm tra, đánh giá. 

- Ban chỉ đạo kiểm tra của nhà trường thống nhất, hướng dẫn cho Hội đồng kiểm 

tra tổ chức chấm bài kiểm tra của học sinh và thành viên trong Ban chỉ đạo kiểm tra chấm 

thẩm định theo xác suất từ 10% trở lên tất cả các môn KTĐK cuối năm (Phó hiệu trưởng, 

khối trưởng chấm thẩm định). Cụ thể:  

+ Nếu điểm chấm thẩm định có sai lệch với giám khảo thì báo cáo Chủ tịch Hội 

đồng quyết định. 

+ Giáo viên không được tùy tiện nâng điểm, hạ điểm khi chấm bài làm của học 

sinh. 

+ Phần hướng dẫn chấm phải rõ ràng, có đáp án chính xác, cụ thể và chi tiết tránh 

chung chung (lưu ý thang điểm chấm tập làm văn; lời giải và phép toán của bài toán có lời 

văn). 

4. Cách tình điểm bài kiểm tra môn Tiếng Việt 

Điểm bài kiểm tra môn Tiếng Việt được tính theo quy định tại mục 2.1 của công 

văn số 3287/GDĐT-TH ngày 8/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí 

Minh về Hướng dẫn chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2017-2018. Cụ thể là:  

+ Bài kiểm tra định kì môn Tiếng Việt gồm có hai kĩ năng: kĩ năng Đọc và kĩ năng 

Viết. 

+ Điểm kiểm tra cho từng kĩ năng Đọc và Viết là tổng điểm của các nội dung 

trong từng kĩ năng và không được làm tròn. Ví dụ: điểm nội dung Đọc thầm là 5, nội 

dung Đọc thành tiếng là 3,5; như vậy điểm của kĩ năng Đọc là 8,5. 

+ Điểm bài kiểm tra định kì môn Tiếng Việt là trung bình cộng điểm của 2 kĩ 

năng Đọc, Viết quy về thang điểm 10 (chia số điểm thực tế cho 2) và được làm tròn 
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0,5 thành 1. Ví dụ: điểm kiểm tra của 2 kĩ năng Đọc, Viết là 19, quy về thang điểm 10 là 

9,5 (làm tròn số thành 10). 

+ Cách tính điểm cho từng nội dung của mỗi kĩ năng ở từng lớp vẫn thực hiện như 

quy định trước đây. 

IV. LỊCH KIỂM TRA CỤ THỂ ( Đính kèm lịch riêng) 

VI. LƯU Ý 

- Các khối nộp đề kiểm tra (bản giấy) cho cán bộ quản lý trước 10 ngày so với 

lịch Kiểm tra. Đối với các môn kiểm tra Tuần 32, nộp cho Phó Hiệu trường ngày 

10/5/2022). Sau khi cán bộ quản lý phản biện đề xong, Tổ trưởng chỉnh sửa đề gửi (bản 

giấy + File) chính thức cho Phó Hiệu trưởng. (gửi file cho Hiệu trưởng). 

- Môn tin học (theo mô hình câu lạc bộ) và tiếng Anh lớp 1, lớp 2 là môn tự chọn 

nên không tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT 

ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông và 

Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT thông tư ban hành quy 

định đánh giá học sinh tiểu học. 

- Môn Tin học lớp 3, giáo viên cho học sinh kiểm tra theo thời khoá biểu dạy bình 

thường của từng lớp trong tuần 32. Giáo viên Tin học chịu trách nhiệm việc xây dựng 

lịch kiểm tra cụ thể của bộ môn Tin học, thông báo lịch kiểm tra cho Phó HT, các 

giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận có liên quan.   

- Môn Tiếng Anh (Kĩ năng nói): Giáo viên tiếng Anh chủ động tổ chức kiểm tra 

theo theo các tiết dạy trên lớp trong tuần 31, 32, 33, 34.  

- Giáo viên bộ môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Kĩ thuật cho học sinh kiểm tra 

trong tuần 31 và 32 (từ 10/5/2022 đến 20/5/2022) theo các tiết dạy trên lớp.  

- Giáo viên Chủ nhiệm thông báo lịch kiểm tra cụ thể đến CMHS và Học sinh. 

- Các khối chủ động kế hoạch ôn tập cho học sinh. 

- Nội dung của tuần ôn tập phải được thể hiện rõ trên kế hoạch tuần của các khối.  

- Giáo viên Bộ môn nghỉ dạy khi học sinh kiểm tra, về làm công tác hỗ trợ 

kiểm tra tại cơ sở theo thời khóa biểu của ngày kiểm tra.  

- Đề nghị giáo viên làm công tác giám thị có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút 

giáo viên nữ mặc áo dài. 
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Trên đây là Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối năm, năm học 2021-2022 của Trường 

Tiểu học TIểu học Tân Trụ. Đề nghị cán bộ quản lý, giáo viên và các bộ phận có liên 

quan nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các tổ khối trưởng chuyên môn;  

- Webslie của trường 

- Lưu: VT.. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Thị Lương   
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UBND QUẬN TÂN BÌNH 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRỤ  

                                

Số:         / TTr 
                                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tân Bình, ngày 09 tháng 5 năm 2022 

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM 

NĂM HỌC 2021-2022 

 

Căn cứ công văn số 527/PGDĐT-TiH ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo về việc Lịch KTĐK Cuối năm - Năm học 2021-2022 cấp Tiểu học; 

Căn cứ kế hoạch số     /KH-TTr ngày 09 tháng 5 năm 2022 của trường tiểu học 

TIểu học Tân Trụ về Kế hoạch 

Trường Tiểu học TIểu học Tân Trụ thông báo lịch kiểm tra cuối HKII năm học 

2021 – 2022 như sau:  

1. Chương trình Tiếng Việt 
 

Thời gian 
KHỐI 1 KHỐI 2 KHỐI 3 KHỐI 4 KHỐI 5 

Thứ Ba 

17/5/2022 
   

LỊCH SỬ 

ĐỊA LÝ 

(13h00) 

LỊCH SỬ 

ĐỊA LÝ 

(7g30) 

Thứ Năm 

19/5/2022 
   

KHOA HỌC 

(13h00) 

KHOA HỌC 

(7g30) 

Thứ Ba 

24/5/2022 
   

Tiếng Việt 

(13g00) 

Tiếng Việt 

- Viết (7g30) 

- Đọc hiểu (9g15) 

Thứ Tư 

25/5/2022 
   

Toán  

(13g00) 

Toán 

(7g30) 

Đọc thành Tiếng 

(9g15) 

Thứ Năm 

26/5/2022 

Tiếng 

Việt 

(7g30) 

Tiếng 

Việt 

(7g30) 

Tiếng 

Việt 

(7g30) 

  

Thứ Sáu 

27/5/2022 

Toán 

(7g30) 

Toán 

(7g30) 

Toán 

(7g30) 
  

 

DỰ THẢO 
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2. Chương trình Tiếng Anh đề án 
 

Thời gian KHỐI 1 KHỐI 2 KHỐI 3 KHỐI 4 KHỐI 5 

18/5/2022 

Thứ tư 
  

Tiếng Anh 

đề án 

(nghe, đọc, 

viết) 

(9g15) 

Tiếng Anh 

đề án 

(nghe, đọc, 

viết) 

(13g00) 

 

Tiếng Anh 

đề án  

(nghe, đọc, 

viết) 

(7g30) 

 

2. Chương trình Tiếng Anh tăng cường 
 

Thời gian 
KHỐI 

1 

KHỐI 

2 

KHỐI 3 KHỐI 4 KHỐI 5 

18/5/2022 

Thứ tư 
  

Tiếng Anh đề 

án (nghe, đọc, 

viết) 

(9g15) 

Tiếng Anh đề 

án (nghe, đọc, 

viết) 

(13g00) 

Tiếng Anh đề 

án (nghe, đọc, 

viết)  

(7g30) 

Thứ Ba 

31/5/2022 
   

Tiếng Anh tăng 

cường 

(13g00) 

Tiếng Anh tăng 

cường 

(9g15) 

Thứ Tư 

01/6/2022 

  Tiếng Anh 

tăng cường 

(7g30) 

  

Trên đây là lịch kiểm tra định kì cuối năm học 2021 -2022 của Trường Tiểu 

học Tân Trụ. Đề nghị giáo viên nghiêm túc thực hiện theo lịch nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT Tân Bình; 

- Các tổ khối trưởng chuyên môn;  

- Webslie của trường 

- Lưu: VT.. 

                       HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                      Hà Thị Lương   



9 

 

  

 
 


